
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 08/12/2025 - 30/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A080218 Nguyễn Hoàng Lâm 20/10/1999 0938294226 lamn8545@gmail.com
2 201A020005 Lê Hoàng Khang 19/05/2002 0829035468 Khangg190502@gmail.com
3 201A030072 Bùi Trần Hồng Nhi 06/11/2002 0984133281 nhihong1111@gmail.com
4 201A030152 Trần Thị Quế Dung 18/02/2002 0902419134 trandung3749@gmail.com
5 201A030359 Dương Thị Hoàng Diễm 14/02/2002 0975923563 hoangdiem123999123@gmail.com
6 201A030429 Đặng Nguyễn Thanh Tuyền 26/06/2001 0772648620 dangnguyenthanhtuyen26@gmail.com
7 201A140390 Tô Hà Phương 15/04/2002 0374637213 phuongevn2002@gmail.com
8 211A010039 Đỗ Tường Vi 13/01/2003 0392553127 tuongvi1312003@gmail.com
9 211A010080 Nguyễn Quốc Hùng 17/06/2003 0855823170 hungng1706@gmail.com
10 211A010388 Phạm Trần Thái Lâm 03/04/2003 0901988627 phamtramthailam@gmail.com
11 211A010389 Nguyễn Đặng Ngọc Tâm 15/11/2003 0916693292 tamdangngoc9@gmail.com
12 211A030625 Hoàng Gia Hưng 22/11/2003 0367693040 hoanggiahung22112003@gmail.com
13 211A030880 Đỗ Thị Thùy trang 28/06/2003 0988769773 trang273h@gmail.com
14 211A080031 Nguyễn Thị Thu Ngân 12/01/2002 0901115904 ngttngan1201@gmail.com
15 211A100022 La Gia Văn 16/10/2003 0792984372 vangia408@gmail.com
16 211A210051 Đào Xuân Giang 04/04/2003 0768978536 daoxuangiang442@gmail.com
17 221A010232 Võ Lê Hoàng Vân 20/06/2004 0856809562 volehoangvan2006@gmail.com
18 221A010637 Nguyễn Tuyết Nga 12/06/2004 0335286496 tuyetng.n24@gmail.com
19 221A010677 Trương Trọng Thảo 03/04/2004 0917607248 0856754315a@gmail.com
20 221A010884 Đỗ Hà Thái Dương 06/11/2004 0961878325 Doduong984@gmail.com
21 221A010999 Nguyễn Hoàng Kim Phụng 30/10/2004 0933137327 pn0503982@gmail.com
22 221A030032 Dương Văn Thắng 07/05/2004 0365016358 duongthang752004@gmail.com
23 221A030055 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 20/01/2004 0377546129 nguyenduyen20012004@gmail.com
24 221A030401 Đỗ Thị Thảo Nhi 14/07/2004 0395629904 thaonhi.14072004k@gmail.com
25 221A030637 Nguyễn Hoài An 02/08/2004 0964987477 annguyenhoai2603@gmail.com
26 221A030689 Phan Thanh Thuý 07/09/2004 0855099296 79ptthuy24@gmail.com
27 221A030903 Phạm Ngọc Yến Vy 03/11/2004 0907885671 vivie3114@gmail.com
28 221A030905 Trần Thị Huyền Trân 23/03/2004 0925027400 trantth23032004@gmail.com
29 221A040010 Kiều Hồng Ánh 27/03/2004 0774870090 Kieuanh27032004@gmail.com
30 221A040030 Trần Ngọc Thanh Trúc 16/11/2004 0767007269 tranngocthanhtruc16112004@gmail.com
31 221A040060 Nguyễn Thị Lan Anh 19/11/2004 0817779237 ntlananh0419@gmail.com
32 221A040139 Nguyễn Đinh Thị Song Tiên 25/01/2003 0949405934 ndtstienc121c3thdao@gmail.com
33 221A040538 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 15/04/2004 0342779813 dn16701@gmail.com
34 221A050017 Huỳnh Thị Thảo Tiên 05/02/2004 0906696205 huynhthithaotien734@gmail.com
35 221A050258 Phạm Băng Nhi 04/08/2004 0337637544 nhiphamnhi7@gmail.com
36 221A080092 Đỗ Thị Ngọc Hiếu 24/06/2004 0367358963 hieungoc693@gmail.com
37 221A100035 Nguyễn Đình Huy 09/11/2004 0817167169 nguyendinhhuyab@gmail.com
38 221A100040 Trần Nguyễn Đức Thiện 07/07/2004 0988277016 thientran74gl@gmail.com
39 221A110007 Nguyễn Ngọc Hoài Ngân 09/06/2004 0339281826 hoaingan090604@gmail.com
40 221A110057 Ngô Xuân Phước 18/09/2002 0901672320 phuoc.nx.sinhvien.vanhien@gmail.com
41 221A160150 Võ Thị Mỹ Thanh 04/08/2004 0796850356 vothimythanh2004@gmail.com
42 221A230141 Lê Thị Phương Thành 31/12/2004 0917298443 phuongthanh03112@gmail.com
43 221A230228 Quảng Trường Vũ 03/06/2004 0979181383 quangtruongvu13@gmail.com
44 221A290073 Cao Thị Hà Như 14/10/2004 0977842051 hanhucao1410@gmail.com
45 221A370020 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 28/07/2004 0389711575 mythuann28@gmail.com
46 221A370021 Ngô Thị Bích Trà 30/12/2004 0343226087 bichtradethuong@gmail.com 
47 221A370523 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/06/2004 0826000416 camtiennguyen602@gmail.com
48 221A370679 Đặng Ngọc Yến Linh 07/01/2004 0343967439 danglinh07012k4@gmail.com
49 221A370755 Mai Nguyễn Ngọc Diễm 02/06/2004 0969194333 mnnd02062004@gmail.com
50 221A370763 Hoàng Kim Ngân 26/07/2004 0917470634 hn2607123@gmail.com
51 231A070291 Nguyễn Thị Mỹ Kim 26/02/2005 0869621830 ntmkim97@gmail.com
52 231A080439 Lê Thị Bích Trâm 26/07/2005 0981998826 bichtram.998826@gmail.com
53 231A080440 Phạm Thị Yến Minh 28/04/2005 0339823024 phamthiyenminh11.7@gmail.com
54 231A210378 Nguyễn Trung Hiếu 14/05/2004 0376828797 baothien209145@gmail.com 
55 231A210721 Vũ Thị Quỳnh Như 16/05/2005 0342108874 Vuthiquynhnhu11a3@gmail.com
56 231A360194 Nguyễn Thị Thảo Vân 26/05/2005 0379902236 Hangia070905@gmail.com 
57 Huỳnh Cảnh Thành 08/08/1980 0918143113 huynhcanhthanh@hcmut.edu.vn

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
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Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


